
Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 8G 8H 9A 9B 9C 9D 9E 9G TBGV

1

2 Toán-Tuyết Tin-Thương Anh-Huy
LS-ĐL(S)-

Khuyên
KHTN(L)-Vui Văn-Huyền KHTN(S)-Hằng LS-ĐL(Đ)-Hời GDTC-Bình NT(AN)-Hải

KHTN(H)-

Nhàn
CN-Tiệp GDTC-Minh Anh-Châm Văn-Lan

NT(MT)-

V.Nga
Anh-Diện GDCD-Huệ

KHTN(L)-

Ánh
Anh-An

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Văn-Xuân Toán-Giang

3 Toán-Tuyết NT(MT)-V.Nga CN-Nguyệt KHTN(L)-Vui Văn-Dương Anh-Diện Toán-Tâm CN-Tỉnh KHTN(S)-Hằng GDTC-Bình Toán-Ghi Toán-Phượng GDCD-Huệ Văn-Huyền Văn-Lan
KHTN(H)-

Nhàn
Văn-Xuân Văn-Hời NT(AN)-Hải Toán-Đạt Anh-An

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Toán-Giang

4
NT(MT)-

V.Nga
Toán-Giang GDĐP-Xuân CN-Tỉnh Văn-Dương GDCD-Huệ Toán-Tâm TN-HN-Ghi Anh-Diện GDĐP-Huyền

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Toán-Phượng Anh-An GDĐP-Khuyên GDTC-Minh

KHTN(H)-

Nhàn
Toán-Đạt Văn-Hời CN-Tiệp

KHTN(L)-

Ánh
Văn-Lan NT(AN)-Hải GDTC-Bình

5 NT(AN)-Hải Toán-Giang KHTN(L)-Vui Toán-Tâm
LS-ĐL(S)-

Khuyên
NT(MT)-V.Nga Anh-Diện KHTN(S)-Hằng CN-Tỉnh Toán-Ghi Anh-An Văn-Huyền

KHTN(H)-

Nhàn

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
GDCD-Huệ Toán-Đạt GDĐP-Dương Toán-Phượng

KHTN(L)-

Ánh
Văn-Lan CN-Tiệp Văn-Xuân

1 Văn-Lành Văn-Hời NT(AN)-Hải KHTN(L)-Vui Anh-Huy
LS-ĐL(S)-

Khuyên

LS-ĐL(Đ)-Nga 

(Đ)
GDCD-Huệ KHTN(S)-Hằng Toán-Ghi Tin-Hằng (T) TN-HN-Sơn

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Văn-Huyền

NT(MT)-

V.Nga
CN-Tiệp

KHTN(H)-

Nhàn
TN-HN-An GDTC-Bình Toán-Đạt GDĐP-Dương

KHTN(L)-

Ánh

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

2 Văn-Lành Anh-Huy
LS-ĐL(S)-

Khuyên
KHTN(L)-Vui Văn-Dương Anh-Diện

LS-ĐL(Đ)-Nga 

(Đ)
GDTC-Sơn KHTN(S)-Hằng Toán-Ghi

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
GDCD-Huệ Tin-Hằng (T) Văn-Huyền NT(AN)-Hải Văn-Xuân

KHTN(H)-

Nhàn
Anh-An

NT(MT)-

V.Nga
GDTC-Bình

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

KHTN(L)-

Ánh
CN-Tiệp

3 GDTC-Sơn KHTN(L)-Vui GDCD-Huệ Anh-Huy Văn-Dương
LS-ĐL(Đ)-Nga 

(Đ)
Anh-Diện Văn-Huyền

LS-ĐL(S)-

Khuyên

KHTN(S)-

Hằng
Anh-An

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
NT(AN)-Hải Toán-Ghi

KHTN(H)-

Nhàn
Tin-Hằng (T) Văn-Xuân Toán-Đạt

KHTN(L)-

Ánh
Văn-Hời CN-Tiệp GDTC-Bình

NT(MT)-

V.Nga

4
LS-ĐL(S)-

Khuyên
CN-Tỉnh Tin-Thương

TN-HN-Hằng 

(T)
KHTN(L)-Vui

LS-ĐL(Đ)-Nga 

(Đ)
GDTC-Sơn Văn-Huyền NT(AN)-Hải GDCD-Huệ

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Anh-An

NT(MT)-

V.Nga

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)

KHTN(H)-

Nhàn
Anh-Diện CN-Tiệp Toán-Đạt

KHTN(L)-

Ánh
Văn-Hời GDTC-Bình GDĐP-Dương Văn-Xuân

5 Anh-Huy GDĐP-Xuân Văn-Dương NT(MT)-V.Nga KHTN(L)-Vui KHTN(S)-Hằng CN-Tỉnh
LS-ĐL(S)-

Khuyên
LS-ĐL(Đ)-Hời Anh-Diện Toán-Ghi Tin-Hằng (T) Văn-Huyền

KHTN(H)-

Nhàn
CN-Tiệp Toán-Đạt GDCD-Huệ

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

KHTN(L)-

Ánh
Anh-An Tin-Thương NT(AN)-Hải

1 Toán-Tuyết GDCD-Thắm KHTN(L)-Vui Văn-Dương
LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Toán-Tâm KHTN(S)-Hằng Tin-Hằng (T) TN-HN-Ghi Anh-Diện

NT(MT)-

V.Nga
Văn-Huyền TN-HN-Sơn

KHTN(H)-

Nhàn
Văn-Lan NT(AN)-Hải GDTC-Minh CN-Tiệp Tin-Thương Văn-Hời Toán-Phượng Văn-Xuân GDTC-Bình

2 GDCD-Thắm KHTN(L)-Vui Toán-Tâm Văn-Dương GDĐP-Xuân Tin-Hằng (T) KHTN(S)-Hằng Anh-Diện LS-ĐL(Đ)-Hời
NT(MT)-

V.Nga
TN-HN-Sơn Văn-Huyền GDTC-Minh CN-Tiệp Toán-Ghi

KHTN(H)-

Nhàn

TN-HN-

Tuyết
NT(AN)-Hải Văn-Lan Tin-Thương

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
GDTC-Bình

KHTN(L)-

Ánh

3 KHTN(L)-Vui Văn-Hời Toán-Tâm GDCD-Huệ GDTC-Sơn KHTN(S)-Hằng Văn-Lan Văn-Huyền Văn-Dương Tin-Hằng (T) GDTC-Minh Toán-Phượng CN-Tiệp
NT(MT)-

V.Nga

KHTN(H)-

Nhàn
Văn-Xuân Anh-Diện Tin-Thương Anh-Châm TN-HN-An GDTC-Bình

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

KHTN(L)-

Ánh

4 KHTN(L)-Vui Văn-Hời Văn-Dương GDTC-Sơn Toán-Giang Văn-Huyền Văn-Lan Toán-Tuyết KHTN(S)-Hằng CN-Tỉnh Toán-Ghi
KHTN(H)-

Nhàn
Anh-An NT(AN)-Hải Anh-Châm GDTC-Minh

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
GDTC-Bình Toán-Phượng CN-Tiệp GDCD-Huệ

NT(MT)-

V.Nga
Văn-Xuân

5 Tin-Thương LS-ĐL(Đ)-Hời Văn-Dương KHTN(L)-Vui Toán-Giang CN-Tỉnh GDĐP-Lan Toán-Tuyết GDĐP-Huyền
KHTN(S)-

Hằng
Toán-Ghi

KHTN(H)-

Nhàn

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
GDCD-Huệ CN-Tiệp Anh-Diện NT(AN)-Hải

KHTN(L)-

Ánh
Toán-Phượng Anh-An

NT(MT)-

V.Nga
Anh-Châm Văn-Xuân

1 GDTC-Sơn NT(AN)-Hải KHTN(L)-Vui Văn-Dương Toán-Giang Toán-Tâm KHTN(S)-Hằng Anh-Diện GDTC-Bình Toán-Ghi Văn-Lan
KHTN(H)-

Nhàn
CN-Tiệp GDTC-Minh GDĐP-Khuyên

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Tin-Hằng (T) Anh-An

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)

KHTN(L)-

Ánh
Toán-Phượng GDCD-Huệ Anh-Châm

2 Văn-Lành
LS-ĐL(S)-

Khuyên
KHTN(L)-Vui Anh-Huy Toán-Giang Toán-Tâm GDTC-Sơn KHTN(S)-Hằng Anh-Diện Văn-Dương GDCD-Huệ NT(AN)-Hải

KHTN(H)-

Nhàn
Toán-Ghi Tin-Hằng (T) CN-Tiệp

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
GDTC-Bình Văn-Lan Anh-An Toán-Phượng

KHTN(L)-

Ánh

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

3 Văn-Lành GDTC-Sơn Anh-Huy Toán-Tâm KHTN(L)-Vui GDTC-Minh GDCD-Huệ KHTN(S)-Hằng Toán-Tuyết
LS-ĐL(S)-

Khuyên
NT(AN)-Hải Văn-Huyền Anh-An Toán-Ghi Anh-Châm Anh-Diện

KHTN(H)-

Nhàn

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Văn-Lan GDĐP-Dương

TN-HN-

Phượng
CN-Tiệp

KHTN(L)-

Ánh

4 KHTN(L)-Vui Anh-Huy Toán-Tâm
LS-ĐL(Đ)-

Thiêm

LS-ĐL(S)-

Khuyên
Văn-Huyền NT(AN)-Hải Toán-Tuyết GDCD-Huệ

KHTN(S)-

Hằng

KHTN(H)-

Nhàn
GDTC-Minh Toán-Phượng CN-Tiệp Toán-Ghi

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Toán-Đạt

KHTN(L)-

Ánh
Anh-Châm GDTC-Bình Văn-Lan Toán-Giang GDĐP-Dương

5 KHTN(L)-Vui Toán-Giang Toán-Tâm NT(AN)-Hải Anh-Huy Văn-Huyền Anh-Diện Toán-Tuyết Văn-Dương
KHTN(S)-

Hằng

KHTN(H)-

Nhàn
Anh-An Toán-Phượng

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Toán-Ghi

GDĐP-

Khuyên
Toán-Đạt

KHTN(L)-

Ánh
GDCD-Huệ

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Văn-Lan Anh-Châm CN-Tiệp

1
TN-HN-Hằng 

(T)
GDTC-Sơn LS-ĐL(Đ)-Hời Anh-Huy NT(AN)-Hải TN-HN-Ghi Toán-Tâm Anh-Diện Toán-Tuyết Văn-Dương GDTC-Minh Toán-Phượng Văn-Huyền Anh-Châm

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)

KHTN(H)-

Nhàn

GDĐP-

Khuyên

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Văn-Lan

NT(MT)-

V.Nga
CN-Tiệp Toán-Giang

KHTN(L)-

Ánh

2 LS-ĐL(Đ)-Hời
TN-HN-Hằng 

(T)

LS-ĐL(S)-

Khuyên
GDĐP-Xuân Anh-Huy NT(AN)-Hải Toán-Tâm GDĐP-Huyền Toán-Tuyết Văn-Dương Văn-Lan

NT(MT)-

V.Nga

KHTN(H)-

Nhàn
Toán-Ghi

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
GDTC-Minh Anh-Diện CN-Tiệp

KHTN(L)-

Ánh

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Toán-Phượng Toán-Giang Anh-Châm

3
LS-ĐL(S)-

Khuyên
Anh-Huy NT(MT)-V.Nga Văn-Dương

TN-HN-Hằng 

(T)
GDTC-Minh TN-HN-Ghi GDTC-Sơn Anh-Diện LS-ĐL(Đ)-Hời Văn-Lan CN-Tiệp

KHTN(H)-

Nhàn
Văn-Huyền Anh-Châm Toán-Đạt Văn-Xuân

KHTN(L)-

Ánh
Toán-Phượng

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
NT(AN)-Hải

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Toán-Giang

4 Anh-Huy
LS-ĐL(S)-

Khuyên
GDTC-Sơn Toán-Tâm Tin-Thương Anh-Diện NT(MT)-V.Nga NT(AN)-Hải Văn-Dương TN-HN-Ghi

KHTN(H)-

Nhàn

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
Toán-Phượng TN-HN-Tuyết Văn-Lan

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Văn-Xuân Toán-Đạt CN-Tiệp Văn-Hời

KHTN(L)-

Ánh
Anh-Châm Toán-Giang

5 GDĐP-Xuân Văn-Hời TN-HN-Huy Toán-Tâm
NT(MT)-

V.Nga
GDĐP-Lan

LS-ĐL(S)-

Khuyên
Văn-Huyền Văn-Dương Anh-Diện CN-Tiệp

KHTN(H)-

Nhàn
Toán-Phượng Tin-Hằng (T) Toán-Ghi TN-HN-Tuyết

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
Toán-Đạt

LS-ĐL(Đ)-

Thiêm
NT(AN)-Hải

KHTN(L)-

Ánh
TN-HN-Giang Tin-Thương

1 Anh-Huy Toán-Giang Văn-Dương
LS-ĐL(S)-

Khuyên
GDTC-Sơn KHTN(S)-Hằng Văn-Lan NT(MT)-V.Nga Tin-Hằng (T) LS-ĐL(Đ)-Hời CN-Tiệp GDTC-Minh Văn-Huyền Anh-Châm TN-HN-Tuyết Văn-Xuân

KHTN(H)-

Nhàn
Anh-An GDTC-Bình Toán-Đạt Tin-Thương

KHTN(L)-

Ánh
GDCD-Huệ

2 CN-Tỉnh KHTN(L)-Vui Anh-Huy GDTC-Sơn GDCD-Huệ KHTN(S)-Hằng Văn-Lan LS-ĐL(Đ)-Hời Toán-Tuyết Văn-Dương Anh-An GDĐP-Khuyên Văn-Huyền GDTC-Minh
KHTN(H)-

Nhàn
Văn-Xuân CN-Tiệp

NT(MT)-

V.Nga
Anh-Châm Toán-Đạt

KHTN(L)-

Ánh
Toán-Giang

LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)

3 Toán-Tuyết KHTN(L)-Vui GDTC-Sơn Tin-Thương CN-Nguyệt Toán-Tâm Tin-Hằng (T) KHTN(S)-Hằng NT(MT)-V.Nga GDTC-Bình GDĐP-Khuyên Anh-An
LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)

KHTN(H)-

Nhàn
GDCD-Huệ Toán-Đạt GDTC-Minh Văn-Hời GDĐP-Dương CN-Tiệp

KHTN(L)-

Ánh
Văn-Xuân TN-HN-Giang

4 HĐTN-Tuyết HĐTN-Thương HĐTN-Huy HĐTN-Tỉnh HĐTN-Nguyệt HĐTN-Huyền HĐTN-Tâm HĐTN-Ánh HĐTN-Hằng HĐTN-Bình Văn-Lan
LS-ĐL(S)-

Minh (Sử)
GDĐP-Khuyên

KHTN(H)-

Nhàn
GDTC-Minh Toán-Đạt

NT(MT)-

V.Nga
Văn-Hời

TN-HN-

Phượng
GDCD-Huệ Anh-An Văn-Xuân Anh-Châm

5 HĐTN-Lan
HĐTN-Minh 

(Sử)
HĐTN-Minh HĐTN-Huệ HĐTN-Vui HĐTN-Xuân HĐTN-Đạt HĐTN-An HĐTN-Châm HĐTN-Hời

HĐTN-

Phượng
HĐTN-Giang HĐTN-Nhàn

Bắt đầu Kết thúc Ra chơi

Truy bài 6h45' 7h00'

1 7h00' 7h45' 10 phút

2 7h55' 8h40' 10 phút

3 9h00' 9h45' 10 phút

4 9h55' 10h35' 10 phút

5 10h45' 11h35'

Buổi Tiết
Thời gian Lương Điền, ngày 04 tháng 9 năm 2025 
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